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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:                               Mùa cỏ nở hoa
Con yêu ơi!
Nếu mẹ là cánh đồng
Con là cỏ nở hoa trong lòng mẹ
Dẫu chẳng đủ rộng dài như sông bể
Vẫn chứa chan ngày nắng dưới mặt trời
Khi đêm về hứng muôn ánh sao rơi
Sương lấp lánh đọng trong ngần mỗi sớm
Cỏ yêu nhé cứ hồn nhiên mà lớn
Phủ xanh non lên đất mẹ hiền hòa
Rồi một ngày cỏ nở thắm muôn hoa
Cánh đồng mẹ rộn ràng cùng gió mát
Cỏ thơm thảo tỏa hương đồng bát ngát
Và rì rào cỏ hát khúc mùa xuân
Những mạch ngầm trong đất mãi trào dâng
Dòng nước mát ngọt ngào nuôi dưỡng cỏ
Niềm hạnh phúc giản đơn và bé nhỏ
Được bên con mãi mãi đến vô cùng 
                                                          (Hồng Vũ, Văn học và tuổi trẻ số tháng 3 năm 2019, trang 44)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (1.0 điểm). Xác định thể thơ của văn bản trên. Ghi lại các từ láy trong các câu thơ in đậm.
Câu 2 (1.0 điểm). Chỉ rõ và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau:
Cỏ thơm thảo toả hương đồng bát ngát
Và rì rào cỏ hát khúc mùa xuân
Câu 3 (1.0 điểm). Ghi lại những hình ảnh thể hiện tình cảm của mẹ dành con trong bài thơ. Nhận xét về giá trị biểu đạt của các hình ảnh đó.
Câu 4 (1.0 điểm). Mẹ là người luôn yêu thương con, sát cánh cùng con trên mọi chặng đường đời; tình mẫu tử là một tình cảm vô cùng thiêng liêng. Là một người con, theo em, chúng ta cần làm gì để vun đắp tình cảm tốt đẹp đó?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm) 
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích mười dòng thơ cuối bài thơ “Mùa cỏ nở hoa” của Hồng Vũ.

Câu 2 (4,0 điểm). Viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: Tình yêu thương của mẹ chính là thứ tình cảm vô giá giúp con trưởng thành.


Chúc em làm bài tốt !


	






ĐÁP ÁN
ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 10
Thời gian 90 phút


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	1
	- Thể thơ tự do
- Các từ láy trong đoạn thơ: chứa chan, lấp lánh
	0,5
0,5

	
	2
	- Biện pháp tu từ: 
+ Nhân hoá: Cỏ thơm thảo; Cỏ hát.
+ Hoặc Ẩn dụ: Hình ảnh “cỏ” biểu tượng chỉ người con.
- Tác dụng:
+ Gợi hương thơm của cỏ, âm thanh rì rào cỏ hát khúc mùa xuân.
+ Bộc lộ niềm hạnh phúc, vui sướng, lạc quan, yêu đời, tràn trề sức trẻ của con khi nhận được tình yêu thương của mẹ.
	0,5



0,5

	
	3
	- Hình ảnh thể hiện tình cảm của mẹ dành con được thể hiện trong bài thơ: mẹ là cánh đồng; chứa chan ngày nắng dưới mặt trời; sương lấp lánh đọng trong ngần mỗi sớm; đất mẹ hiền hòa; cánh đồng mẹ…
- Hiệu quả biểu đạt của các hình ảnh đó:
+ Tình yêu thương của mẹ dành cho con, hạnh phúc khi chứng kiến sự trưởng thành, khôn lớn của con.
+ Tình cảm rất tự nhiên, chân thành, sâu sắc.
	0,5




0,5

	
	4
	- Những việc con cần làm : Yêu thương, chia sẻ, cảm thông, đồng cảm, thấu hiểu, giúp đỡ, tôn trọng…
	1,0

	II
	
	
	

	
	1
	- Hình thức đoạn nghị luận văn học dài 200 chữ (20 dòng); Bố cục chặt chẽ (không bắt buộc kiểu đoạn); Cấu trúc mạch lạc.
- Nội dung: 
+ Hình ảnh người con: hình ảnh cỏ bé nhỏ, cần được mẹ yêu thương, săn sóc, chở che, nuôi dưỡng, là niềm vui, niềm hi vọng của mẹ cỏ hồn nhiên, cỏ phủ xanh non, con trưởng thành, khôn lớn từ vòng tay yêu thương của mẹ cỏ nở thắm muôn hoa, cỏ thơm thảo tỏa hương.
+ Hình ảnh người mẹ: hình ảnh cánh đồng rộng lớn, bát ngát, màu mỡ để nuôi dưỡng cỏ lớn khôn → tình yêu thương vô bờ của mẹ dành cho con cánh đồng mẹ rộn ràng gió mát, mạch ngầm trong đất, dòng nước mát.
* Đánh giá
+ Cách sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ, nhân hóa khiến bài thơ trở nên chặt chẽ, mọi yếu tố đều liên hệ mật thiết với nhau, bài thơ trở nên sâu sắc và lôi cuốn hơn.
+ Cảm xúc của nhân vật trữ tình – người mẹ trở nên tự nhiên, chân thực và trọn vẹn hơn.
-> Bài thơ là lời của người mẹ gửi gắm và nhắn nhủ đến con: lòng mẹ là cánh đồng, chan chứa ánh nắng, lấp lánh ánh sao.
  Con chính là cỏ hồn nhiên hạnh phúc, vui sướng, phủ xanh, nở hoa thắm trên cánh đồng, đem lại niềm hạnh phúc và sự bình yên cho cánh đồng của mẹ 
-> Tình yêu thương vô bờ của mẹ dành cho con.
	0,5
1,5

	
	2
	- Hình thức: Bài nghị luận xã hội (dài 400 chữ) lập luận chặt chẽ; trình bày sạch đẹp; không mắc lỗi diễn đạt, chính tả.
- Nội dung: suy nghĩ về ý kiến: Tình yêu thương của mẹ chính là thứ tình cảm vô giá giúp con trưởng thành.
Mở bài. Dẫn dắt giới thiệu vấn đề. Khẳng định đây là ý kiến đúng.
Thân bài: 
- Giải thích: Thế nào là tình yêu thương; Tình yêu thương của mẹ dành cho con.
-> Tình yêu thương, đức hi sinh, tình cảm vô bờ của mẹ là tình cảm vô giá, là điểm tựa tinh thần giúp con trưởng thành.
- Bàn luận:
+ Vai trò của Tình yêu thương của mẹ chính là thứ tình cảm vô giá giúp con trưởng thành: Mẹ sinh ra con; nuôi dưỡng con trưởng thành; định hướng cho con trên đường đời; giúp con đứng dậy sau những vấp ngã; đồng hành cùng con trên đường đời….
- Biểu hiện, ví dụ trong thực tế cuộc sống.
- Mở rộng vấn đề: có những người mẹ vì hoàn cảnh không thể yêu thương, không có trách nhiệm với con.
- Liên hệ với bản thân.
Kết bài: Khẳng định lại vấn đề nghị luận,  rút ra bài học.
	1,0


3,0

	
	




